
Yutaka

Bảng giá dụng cụ khoan & taro INOX
Máy khoan, mũi khoan kim loại và mũi taro dùng được cho inox (thép không gỉ SUS201/304/316). Chọn
theo vật liệu, loại lỗ và máy gia công thực tế — cần tư vấn kỹ thuật, liên hệ kỹ sư Yutaka.

Tổng số mã: 656 Máy khoan: 95 · Mũi khoan kim loại: 428 · Taro/khoan mồi inox: 133 Cập nhật: 09/2026

Cách đặt mua
Bấm nút “Mua hàng” ở từng dòng để mở Zalo 0888 078 863, rồi gửi mã hàng ở cột đầu. Hoặc gọi trực tiếp 0888 078 863.
Yutaka báo giá chính thức, xuất hoá đơn VAT, giao toàn quốc. Giá trong bảng đã gồm VAT, là giá tham khảo cho khách lẻ và có
thể thay đổi theo số lượng / thời điểm đặt hàng.

1. Máy khoan — Makita (cầm tay, tốc độ cao, khoan góc, khoan từ, khoan pin) · 95 mã

2. Mũi khoan kim loại — Makita (HSS-Co/Cobalt khuyên dùng cho inox; HSS/HSS-TiN thông dụng) · 428 mã

3. Taro & mũi khoan mồi cho inox — Yamawa (rãnh xoắn, rãnh thẳng, oxide hoá, chuyên inox, taro nén) · 133 mã
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1 Máy khoan — Makita chính hãng

Các dòng máy phù hợp khoan kim loại / inox: máy khoan cầm tay, tốc độ cao, khoan góc, khoan từ và máy khoan pin. Máy khoan bê tông, khoan búa
và khoan đất không nằm trong bảng này.

Máy khoan cầm tay thông thường
10 mã

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

M0600B MÁY KHOAN(10MM) 961.200 ₫ Mua hàng

M0601B MÁY KHOAN(10MM) 1.004.400 ₫ Mua hàng

M6000B MÁY KHOAN(10MM) 1.124.280 ₫ Mua hàng

M6001B MÁY KHOAN(10MM) 1.350.000 ₫ Mua hàng

M6002B MÁY KHOAN(10MM) 1.350.000 ₫ Mua hàng

6412 MÁY KHOAN(10MM) 1.728.000 ₫ Mua hàng

6413 MÁY KHOAN(10MM) 1.749.600 ₫ Mua hàng

M6200B MÁY KHOAN(13MM) 2.461.320 ₫ Mua hàng

M6201B MÁY KHOAN(13MM) 2.688.120 ₫ Mua hàng

DS5000 MÁY KHOAN(16MM) 8.732.880 ₫ Mua hàng

Máy khoan tốc độ cao
5 mã

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

M6500B MÁY KHOAN TỐC ĐỘ CAO(6.5MM) 1.014.120 ₫ Mua hàng

M6501B MÁY KHOAN TỐC ĐỘ CAO(6.5MM) 1.220.400 ₫ Mua hàng

DP2010 MÁY KHOAN TỐC ĐỘ CAO(6.5MM) 1.747.440 ₫ Mua hàng

6501 MÁY KHOAN TỐC ĐỘ CAO(6.5MM) 2.959.200 ₫ Mua hàng

DP4010 MÁY KHOAN TỐC ĐỘ CAO(13MM) 4.082.400 ₫ Mua hàng

Máy khoan góc
6 mã

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

DA333DZ MÁY KHOAN GÓC(12V MAX) 2.461.320 ₫ Mua hàng

(đã gồm VAT)

(đã gồm VAT)

(đã gồm VAT)
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

DA332DZ MÁY KHOAN GÓC(12V MAX) 2.756.160 ₫ Mua hàng

DA3010 MÁY KHOAN GÓC 7.791.120 ₫ Mua hàng

DDA450Z MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN(BL)(18V) 7.972.560 ₫ Mua hàng

DDA460ZK MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN(BL)(18Vx2) 16.217.280 ₫ Mua hàng

DA001GZ MÁY KHOAN GÓC(BL)(40V MAX) 17.759.520 ₫ Mua hàng

Máy khoan từ (khoan magnet)
4 mã

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

HB351 MÁY KHOAN TỪ DÙNG ĐIỆN(35MM) 19.872.000 ₫ Mua hàng

HB350 MÁY KHOAN TỪ DÙNG ĐIỆN(35MM) 22.086.000 ₫ Mua hàng

HB501 MÁY KHOAN TỪ DÙNG ĐIỆN(50MM) 28.296.000 ₫ Mua hàng

HB850 MÁY KHOAN TỪ DÙNG ĐIỆN(85MM) 60.588.000 ₫ Mua hàng

Máy khoan & vặn vít dùng pin
70 mã

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

DF030DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V) 1.475.280 ₫ Mua hàng

DF033DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX) 1.497.960 ₫ Mua hàng

DF333DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX) 1.497.960 ₫ Mua hàng

DF0300 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT(10MM) 1.512.000 ₫ Mua hàng

DF330DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V) 1.611.360 ₫ Mua hàng

DDF453Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V) 1.838.160 ₫ Mua hàng

HP333DZ MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX) 1.838.160 ₫ Mua hàng

HP488DZ MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V) 1.985.040 ₫ Mua hàng

DF012DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(7.2V) 2.506.680 ₫ Mua hàng

DDF490Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 2.700.000 ₫ Mua hàng

HP333DWYB MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX) 2.710.800 ₫ Mua hàng

(đã gồm VAT)

(đã gồm VAT)

(đã gồm VAT)
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

DHP453Z MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V) 2.801.520 ₫ Mua hàng

DDF482Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V) 2.869.560 ₫ Mua hàng

DHP490Z MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 2.972.160 ₫ Mua hàng

DDF485Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 3.028.320 ₫ Mua hàng

DF032DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MA 3.073.680 ₫ Mua hàng

DDF487Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 3.096.360 ₫ Mua hàng

DF332DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX) 3.209.760 ₫ Mua hàng

DDF083Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 3.277.800 ₫ Mua hàng

DF330DWE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V) 3.312.360 ₫ Mua hàng

DHP485Z MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 3.323.160 ₫ Mua hàng

DHP487Z MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 3.345.840 ₫ Mua hàng

HP332DZ MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX) 3.368.520 ₫ Mua hàng

DF030DWE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V) 3.436.560 ₫ Mua hàng

DHP482Z MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V) 3.584.520 ₫ Mua hàng

HP330DWE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V) 3.584.520 ₫ Mua hàng

DDF484Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 3.855.600 ₫ Mua hàng

DF333DSYE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX) 4.082.400 ₫ Mua hàng

DHP484Z MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 4.242.240 ₫ Mua hàng

HP333DSYE MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX) 4.332.960 ₫ Mua hàng

DHP484RT MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 4.762.800 ₫ Mua hàng

DF333DSAE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX) 4.820.040 ₫ Mua hàng

HP488DWAE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL1820G*2+DC18WA)(18V) 4.870.800 ₫ Mua hàng

DF002GZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX) 5.024.160 ₫ Mua hàng

HP002GZ MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX) 5.046.840 ₫ Mua hàng

DF012DSE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(7.2V) 5.092.200 ₫ Mua hàng

HP333DSAE MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX) 5.092.200 ₫ Mua hàng

DDF489Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 5.625.720 ₫ Mua hàng

DF332DSAE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX) 6.056.640 ₫ Mua hàng
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

DHP489Z MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 6.147.360 ₫ Mua hàng

DF032DSAE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MA 6.306.120 ₫ Mua hàng

HP332DSAE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX) 6.555.600 ₫ Mua hàng

DHP490SFX1 MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 6.600.960 ₫ Mua hàng

DDF486Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 6.737.040 ₫ Mua hàng

DDF453SYE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V) 7.088.040 ₫ Mua hàng

DHP486Z MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)V) 7.224.120 ₫ Mua hàng

DF001GZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX) 7.995.240 ₫ Mua hàng

HP001GZ MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX) 8.391.600 ₫ Mua hàng

DDF485SFE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 8.755.560 ₫ Mua hàng

DF003GZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX) 8.891.640 ₫ Mua hàng

DHP485SFE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 9.118.440 ₫ Mua hàng

DDF482RFE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V) 9.265.320 ₫ Mua hàng

DDF487RFJ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 9.469.440 ₫ Mua hàng

HP003GZ MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX) 9.481.320 ₫ Mua hàng

DHP487RFJ MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 9.696.240 ₫ Mua hàng

DHP482RFE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V) 9.900.360 ₫ Mua hàng

DDF484RFE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 10.195.200 ₫ Mua hàng

DHP484RFE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 10.240.560 ₫ Mua hàng

DDF484RTE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 12.372.480 ₫ Mua hàng

DF002GA201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX) 12.724.560 ₫ Mua hàng

DHP484RTE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 12.769.920 ₫ Mua hàng

HP002GA201 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX) 13.404.960 ₫ Mua hàng

DDF489RTJ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 13.631.760 ₫ Mua hàng

DHP489RTJ MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 14.549.760 ₫ Mua hàng

DDF486RTE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 14.889.960 ₫ Mua hàng

DHP486RTE MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V) 15.476.400 ₫ Mua hàng

DF002GD201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX) 16.953.840 ₫ Mua hàng

(đã gồm VAT)
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

HP002GD201 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX) 17.180.640 ₫ Mua hàng

DF001GM201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX) 21.887.280 ₫ Mua hàng

HP001GM201 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX) 22.226.400 ₫ Mua hàng

(đã gồm VAT)

YUTAKA · Dụng cụ cắt gọt chính hãng Nhật Bản · Đặt mua / tư vấn: Zalo & Hotline 0888 078 863 Trang 6/30

https://zalo.me/0888078863
https://zalo.me/0888078863
https://zalo.me/0888078863


2 Mũi khoan kim loại — Makita

Khoan inox (thép không gỉ) nên ưu tiên mũi HSS-Co / Cobalt (chịu nhiệt, giữ lưỡi tốt trên vật liệu dai). Mũi HSS và HSS-TiN thông dụng phù hợp thép
thường, tôn, nhôm; nếu dùng cho inox cần giảm tốc độ và tưới nguội đầy đủ.

Mũi khoan HSS-Co / Cobalt (khuyên dùng cho inox)
55 mã

Nhóm khuyên dùng cho inox — chuôi HSS-Co / Cobalt.

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

D-17289 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 1.5X40(1 CÁI) 27.216 ₫ Mua hàng

D-17295 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 2X49(1 CÁI) 27.216 ₫ Mua hàng

D-17304 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 2.5X57(1 CÁI) 27.216 ₫ Mua hàng

D-17310 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 3X61(1 CÁI) 38.664 ₫ Mua hàng

D-17326 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 3.2X65(1 CÁI) 38.664 ₫ Mua hàng

D-17332 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 3.5X70(1 CÁI) 38.664 ₫ Mua hàng

D-17348 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 4X75(1 CÁI) 44.388 ₫ Mua hàng

D-17354 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 4.5X80(1 CÁI) 50.112 ₫ Mua hàng

D-46676 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(COBALT 5%)1PC4.2X75 50.112 ₫ Mua hàng

D-17360 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 5X86(1 CÁI) 55.836 ₫ Mua hàng

D-17376 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 5.5X93(1 CÁI) 61.560 ₫ Mua hàng

D-46682 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(COBALT 5%)1PC5.2X86(52) 61.560 ₫ Mua hàng

D-17382 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 6X93(1 CÁI) 70.200 ₫ Mua hàng

D-17398 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 6.5X101(1 CÁI) 74.412 ₫ Mua hàng

D-17407 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 7X109(1 CÁI) 93.096 ₫ Mua hàng

D-16617 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 1.5×40MM (5 CÁI/BỘ) 93.150 ₫ Mua hàng

D-17413 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 7.5X109(1 CÁI) 110.268 ₫ Mua hàng

D-16623 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 2X49MM (5 CÁI/BỘ) 115.992 ₫ Mua hàng

D-16639 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 2.5X57MM (5 CÁI/BỘ) 115.992 ₫ Mua hàng

D-17429 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 8X117(1 CÁI) 135.972 ₫ Mua hàng

D-17435 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 8.5X117(1 CÁI) 153.144 ₫ Mua hàng

D-16645 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 3X61MM (5 CÁI/BỘ) 160.272 ₫ Mua hàng

D-17441 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 9X125(1 CÁI) 160.272 ₫ Mua hàng
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

D-16651 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 3.2×65MM (5 CÁI/BỘ) 168.912 ₫ Mua hàng

D-16667 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 3.5×70MM (5 CÁI/BỘ) 174.636 ₫ Mua hàng

D-17457 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 9.5X125(1 CÁI) 180.900 ₫ Mua hàng

D-16673 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 4X75MM (5 CÁI/BỘ) 186.084 ₫ Mua hàng

D-17463 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 10X133(1 CÁI) 214.704 ₫ Mua hàng

D-17479 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 10.5X133(1 CÁI) 224.100 ₫ Mua hàng

D-34958 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN (COBALT 5%) 5CÁI/HỘP 4.2X75MM 229.500 ₫ Mua hàng

D-16689 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 4.5X80MM (5 CÁI/BỘ) 243.324 ₫ Mua hàng

D-16695 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 5X86MM (5 CÁI/BỘ) 243.324 ₫ Mua hàng

D-16704 BỘ MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 5% 5CÁI/BỘBỘ 5.5X93MM 267.300 ₫ Mua hàng

D-17485 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 11X142(1 CÁI) 271.944 ₫ Mua hàng

D-17491 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 11.5X142(1 CÁI) 290.250 ₫ Mua hàng

D-16710 BỘ MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 5% 5CÁI/BỘBỘ 6X93MM 313.416 ₫ Mua hàng

D-75758 BỘ MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 6PCS/SET (2,3,4,5,6,8)MM 318.600 ₫ Mua hàng

D-17500 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 12X151(1 CÁI) 330.588 ₫ Mua hàng

D-16726 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO(5CÁI)6.5×101MM 333.450 ₫ Mua hàng

D-17516 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 12.5X151(1 CÁI) 353.484 ₫ Mua hàng

D-16732 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO (5CÁI)7×109MM 382.050 ₫ Mua hàng

D-17522 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 13X151(1 CÁI) 393.552 ₫ Mua hàng

D-16748 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO (5CÁI)7.5×109MM 486.540 ₫ Mua hàng

D-16754 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO (5CÁI)8×117MM 608.256 ₫ Mua hàng

D-16760 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO(5CÁI)8.5×117MM 682.668 ₫ Mua hàng

D-16776 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO(5CÁI) 9×125MM 770.040 ₫ Mua hàng

D-16782 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO(5CÁI)9.5×125MM 873.450 ₫ Mua hàng

D-16798 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO(5CÁI)10×133MM 1.047.600 ₫ Mua hàng

D-16807 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO(5CÁI)10.5×133MM 1.053.000 ₫ Mua hàng

D-16813 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO(5CÁI)11×142MM 1.239.300 ₫ Mua hàng

D-16829 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO(5CÁI)11.5×142MM 1.402.650 ₫ Mua hàng
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

D-16835 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO(5CÁI)12×151MM 1.578.420 ₫ Mua hàng

D-16841 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO(5CÁI)12.5×151MM 1.582.200 ₫ Mua hàng

D-16857 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO(5CÁI)13×151MM 1.821.960 ₫ Mua hàng

D-67577 BỘ MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-CO 25CÁI/BỘ 2.505.600 ₫ Mua hàng

Mũi khoan HSS / HSS-TiN thông dụng
373 mã

HSS và HSS-TiN thông dụng — dùng được cho inox khi chạy chậm, đủ dung dịch cắt.

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

D-09656 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS(1CÁI) 16.200 ₫ Mua hàng

D-09662 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 1.5X40(1 CÁI) 21.600 ₫ Mua hàng

D-09678 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS 2.5X57(1CÁI) 21.600 ₫ Mua hàng

D-09684 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 3X61(1 CÁI) 21.600 ₫ Mua hàng

D-09690 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 3.5X70(1 CÁI) 21.600 ₫ Mua hàng

D-29614 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 2X49MM 21.600 ₫ Mua hàng

D-29620 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 2.5X57MM 21.600 ₫ Mua hàng

D-46589 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS 1PC3.2X65(36)3.2X65(36) 21.600 ₫ Mua hàng

D-46595 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS 1PC3.3X65(36)3.3X65(36) 21.600 ₫ Mua hàng

D-38320 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 2CÁI/BỘ 2.6MM 22.950 ₫ Mua hàng

D-38392 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 1CÁI/GÓI 4.8MM 22.950 ₫ Mua hàng

D-46713 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 2CÁI/HỘP3.3X65 22.950 ₫ Mua hàng

D-46816 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS 1PC2.9X61(33)2.9×61(33) 22.950 ₫ Mua hàng

D-46931 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 2.9X61MM(2CÁI/HỘP) 22.950 ₫ Mua hàng

D-38283 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 2CÁI/BỘ1MM 24.408 ₫ Mua hàng

D-38299 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 2CÁI/BỘ 1.5MM 24.408 ₫ Mua hàng

D-38308 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 2CÁI/BỘ 2MM 24.408 ₫ Mua hàng

D-38314 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 2CÁI/BỘ 2.5MM 24.408 ₫ Mua hàng

D-38336 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 2CÁI/BỘ 3MM 24.408 ₫ Mua hàng
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

D-38342 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 2CÁI/BỘ 3.2MM 24.408 ₫ Mua hàng

D-38358 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 2CÁI/BỘ 3.5MM 24.408 ₫ Mua hàng

D-38364 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 2CÁI/BỘ 4MM 24.408 ₫ Mua hàng

D-38370 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 1CÁI/GÓI 4.2MM 24.408 ₫ Mua hàng

D-38386 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 1CÁI/GÓI 4.5MM 24.408 ₫ Mua hàng

D-38401 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 1CÁI/GÓI 5MM 24.408 ₫ Mua hàng

D-38417 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 1CÁI/GÓI 5.5MM 24.408 ₫ Mua hàng

D-38423 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 1CÁI/GÓI 6MM 24.408 ₫ Mua hàng

D-38439 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 1CÁI/GÓI 6.5MM 24.408 ₫ Mua hàng

D-38445 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 1CÁI/GÓI 7MM 24.408 ₫ Mua hàng

D-46729 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 5.2X86MM(1CÁI/HỘP) 24.408 ₫ Mua hàng

D-46947 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R1CÁI/HỘP 5.3X86(52) 24.408 ₫ Mua hàng

D-46953 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 6.8X109MM(1CÁI/HỘP) 24.408 ₫ Mua hàng

D-64004 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 1X34MM 24.408 ₫ Mua hàng

D-64010 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN LOẠI KINH TẾ1.5X40MM 24.408 ₫ Mua hàng

D-64026 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 2X49MM 24.408 ₫ Mua hàng

D-64032 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 2.5X57MM 24.408 ₫ Mua hàng

D-09709 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 4X75(1 CÁI) 27.000 ₫ Mua hàng

D-29636 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 3X61MM 27.000 ₫ Mua hàng

D-77687 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 2PCS1.0X34MM 27.216 ₫ Mua hàng

D-38451 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 1CÁI/GÓI 7.5MM 30.132 ₫ Mua hàng

D-46539 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(CHUÔI LỤC GIÁC) 2.5X78(30)MM 30.132 ₫ Mua hàng

D-64048 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 3X61MM 30.132 ₫ Mua hàng

D-64054 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 3.5X70MM 30.132 ₫ Mua hàng

D-64060 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 4X75MM 30.132 ₫ Mua hàng

D-64076 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 4.5X80MM 30.132 ₫ Mua hàng

D-64082 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 5X86MM 30.132 ₫ Mua hàng

D-64098 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 5.5X93MM 30.132 ₫ Mua hàng
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

D-64107 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 6X93MM 30.132 ₫ Mua hàng

D-31114 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN (CHUÔI LỤC GIÁC) 3X81MM 31.536 ₫ Mua hàng

D-09715 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 4.5X80(1 CÁI) 32.400 ₫ Mua hàng

D-46604 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS 1PC4.2X75(43)4.2X75(43) 32.400 ₫ Mua hàng

D-46626 MŨI KHOAN ĐA NĂNG (1PC./HỘP)3.3X653.3X65 32.400 ₫ Mua hàng

D-77693 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 2PCS1.5X40MM 32.940 ₫ Mua hàng

D-38532 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 1MM 33.750 ₫ Mua hàng

D-31120 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS(1CÁI, CHUÔI LỤC GIÁC) 3.2X85MM 35.856 ₫ Mua hàng

D-31136 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS(1CÁI, CHUÔI LỤC GIÁC) 3.3X85MM 35.856 ₫ Mua hàng

D-38467 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 1CÁI/GÓI 8MM 35.856 ₫ Mua hàng

D-38473 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 1CÁI/GÓI 8.5MM 35.856 ₫ Mua hàng

D-64113 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 6.5X101MM 35.856 ₫ Mua hàng

D-64129 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 7X109MM 35.856 ₫ Mua hàng

D-77702 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 2PCS2X49MM 35.856 ₫ Mua hàng

D-77774 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC4.2X75MM 35.856 ₫ Mua hàng

D-77780 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC4.5X80MM 35.856 ₫ Mua hàng

D-42955 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 2CÁI 1X34MM 37.800 ₫ Mua hàng

D-42961 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 2CÁI 1.5X40MM 37.800 ₫ Mua hàng

D-46660 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 1PC3.3X65 38.664 ₫ Mua hàng

D-77718 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 2PCS2.5X57MM 38.664 ₫ Mua hàng

D-77724 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 2PCS3X61MM 38.664 ₫ Mua hàng

D-46610 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS 1PC5.2X86(52)5.2X86(52) 39.150 ₫ Mua hàng

D-46822 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS 1PC5.3X86(52)5.3X86(52) 39.150 ₫ Mua hàng

D-46969 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R1CÁI/HỘP 8.8X125'-81 39.150 ₫ Mua hàng

D-31142 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN (CHUÔI LỤC GIÁC) 4X95MM 41.580 ₫ Mua hàng

D-31158 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN (CHUÔI LỤC GIÁC) 4.1X95MM 41.580 ₫ Mua hàng

D-31164 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS(1CÁI,CHUÔI LỤC GIÁC) 4.2X95MM 41.580 ₫ Mua hàng

D-38489 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 1CÁI/GÓI 9MM 41.580 ₫ Mua hàng
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

D-38548 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 1.5MM 41.580 ₫ Mua hàng

D-38554 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 2MM 41.580 ₫ Mua hàng

D-64135 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 7.5X109MM 41.580 ₫ Mua hàng

D-77796 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC5X86MM 41.580 ₫ Mua hàng

D-09737 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS 5.5X93(1 CÁI) 43.200 ₫ Mua hàng

D-42977 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 2CÁI 2X49MM 43.200 ₫ Mua hàng

D-42983 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 2CÁI 2.5X57MM 43.200 ₫ Mua hàng

D-43066 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 1CÁI 4.2X75MM 43.200 ₫ Mua hàng

D-43072 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 1CÁI 4.5X80MM 43.200 ₫ Mua hàng

D-43094 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 1CÁI 5X86MM 43.200 ₫ Mua hàng

D-38560 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 2.5MM 44.550 ₫ Mua hàng

D-46975 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10.3X133MM(1CÁI/HỘP) 44.550 ₫ Mua hàng

B-57401 HSS-TIN MŨI KHOAN KIM LOẠI 3X90MM 1CÁI (SDS-PLUS) 47.304 ₫ Mua hàng

D-31170 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS- TIN (CHUÔI LỤC GIÁC) 5X106MM 47.304 ₫ Mua hàng

D-38495 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 1CÁI/GÓI 10MM 47.304 ₫ Mua hàng

D-64141 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 8X117MM 47.304 ₫ Mua hàng

D-64157 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 8.5X117MM 47.304 ₫ Mua hàng

D-64163 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 9X125MM 47.304 ₫ Mua hàng

D-77805 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC5.5X93MM 47.304 ₫ Mua hàng

D-09759 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS 6.5X101(1 CÁI) 48.600 ₫ Mua hàng

D-43119 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 1CÁI 5.5X93MM 48.600 ₫ Mua hàng

D-46981 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R1CÁI/HỘP 10.8X142(94 49.950 ₫ Mua hàng

D-77730 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 2PCS3.2X65MM 50.112 ₫ Mua hàng

D-77746 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 2PCS3.3X65MM 50.112 ₫ Mua hàng

D-77752 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 2PCS3.5X70MM 50.112 ₫ Mua hàng

D-77811 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC6X93MM 50.112 ₫ Mua hàng

D-38504 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 1CÁI/GÓI 11MM 53.028 ₫ Mua hàng

D-46545 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(CHUÔI LỤC GIÁC) 5.2X102(52)MM 53.028 ₫ Mua hàng
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

D-09765 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 7X109(1 CÁI) 54.000 ₫ Mua hàng

D-43016 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 2CÁI 3.2X65MM 54.000 ₫ Mua hàng

D-43038 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 2CÁI 3.5X70MM 54.000 ₫ Mua hàng

B-57417 HSS-TIN MŨI KHOAN KIM LOẠI 3.5X100MM 1CÁI (SDS-PLUS) 55.350 ₫ Mua hàng

B-57423 HSS-TIN MŨI KHOAN KIM LOẠI 4X105MM 1CÁI(SDS-PLUS) 55.350 ₫ Mua hàng

D-46872 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R10CÁI/HỘP 2.9X61'-33 55.350 ₫ Mua hàng

D-77768 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 2PCS4X75MM 55.836 ₫ Mua hàng

D-31186 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS- TIN (CHUÔI LỤC GIÁC) 6X113MM 58.752 ₫ Mua hàng

D-38576 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 3MM 58.752 ₫ Mua hàng

D-64179 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 9.5X125MM 58.752 ₫ Mua hàng

D-77992 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 10PCS1.0x34MM 58.752 ₫ Mua hàng

D-29686 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 5,5X93MM 59.400 ₫ Mua hàng

D-37655 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 5,2X86MM 59.400 ₫ Mua hàng

D-43131 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 1CÁI 6.5X101MM 59.400 ₫ Mua hàng

B-57439 HSS-TIN MŨI KHOAN KIM LOẠI 4.5X110MM 1CÁI (SDS-PLUS) 60.750 ₫ Mua hàng

D-38582 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 3.2MM 60.750 ₫ Mua hàng

D-38598 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 3.5MM 60.750 ₫ Mua hàng

D-46698 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/HỘP3.3X65'-36 60.750 ₫ Mua hàng

D-77827 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC6.5X101MM 61.560 ₫ Mua hàng

D-38510 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 1CÁI/GÓI 12MM 64.476 ₫ Mua hàng

D-38526 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 1CÁI/GÓI 13MM 64.476 ₫ Mua hàng

D-64185 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 10X133MM 64.476 ₫ Mua hàng

D-64191 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 10.5X133MM 64.476 ₫ Mua hàng

D-78003 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 10PCS1.5x40MM 64.476 ₫ Mua hàng

D-09771 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS 7.5X109(1 CÁI) 64.800 ₫ Mua hàng

D-29701 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 6,5X101MM 64.800 ₫ Mua hàng

D-43044 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 2CÁI 4X75MM 64.800 ₫ Mua hàng

D-43147 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 1CÁI 7X109MM 64.800 ₫ Mua hàng
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

B-26652 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 2X38MM 66.150 ₫ Mua hàng

D-77833 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC7X109MM 67.284 ₫ Mua hàng

D-64200 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 11X142MM 68.688 ₫ Mua hàng

D-06258 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 2X49(10 CÁI) 70.200 ₫ Mua hàng

D-38607 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 4MM 70.200 ₫ Mua hàng

D-78019 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 10PCS2x49MM 70.200 ₫ Mua hàng

B-57445 HSS-TIN MŨI KHOAN KIM LOẠI 5X116MM 1CÁI(SDS-PLUS) 71.550 ₫ Mua hàng

D-06242 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 1.75X46(10 CÁI) 71.550 ₫ Mua hàng

D-38613 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 4.2MM 71.550 ₫ Mua hàng

D-38629 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 4.5MM 71.550 ₫ Mua hàng

D-09787 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 8X117(1 CÁI) 75.600 ₫ Mua hàng

D-09793 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS 8.5X117(1 CÁI) 75.600 ₫ Mua hàng

D-31192 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS- TIN (CHUÔI LỤC GIÁC) 6.5X121MM 75.924 ₫ Mua hàng

D-64216 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 11.5X142MM 75.924 ₫ Mua hàng

D-77849 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC7.5X109MM 75.924 ₫ Mua hàng

B-57451 HSS-TIN MŨI KHOAN KIM LOẠI 5.5X123MM 1CÁI (SDS-PLUS) 76.950 ₫ Mua hàng

B-57467 HSS-TIN MŨI KHOAN KIM LOẠI 6X123MM 1CÁI(SDS-PLUS) 76.950 ₫ Mua hàng

D-38635 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 4.8MM 76.950 ₫ Mua hàng

D-29717 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 7X109MM 81.000 ₫ Mua hàng

D-38641 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 5MM 81.648 ₫ Mua hàng

D-46707 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/HỘP5.2X86'-52 82.350 ₫ Mua hàng

D-46888 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R10CÁI/HỘP 5.3X86'-52 82.350 ₫ Mua hàng

D-06270 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 2.5X57(10 CÁI) 86.400 ₫ Mua hàng

D-29723 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 7.5X109MM 86.400 ₫ Mua hàng

D-43256 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 10CÁI 1.5X40MM 86.400 ₫ Mua hàng

D-64222 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 12X151MM 87.372 ₫ Mua hàng

D-64238 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 12.5X151MM 87.372 ₫ Mua hàng

D-64244 MŨI KHOAN SẮT HSS-TIN ( LOẠI KINH TẾ) 13X151MM 87.372 ₫ Mua hàng
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

D-77855 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC8X117MM 87.372 ₫ Mua hàng

D-78025 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 10PCS2.5x57MM 87.372 ₫ Mua hàng

D-06264 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 2.25X53(10 CÁI) 87.750 ₫ Mua hàng

D-77861 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC8.5X117MM 90.180 ₫ Mua hàng

D-22816 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)1/16''X1'-7/8'' 90.720 ₫ Mua hàng

D-09802 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 9X125(1 CÁI) 91.800 ₫ Mua hàng

B-57473 HSS-TIN MŨI KHOAN KIM LOẠI 6.5X131MM 1CÁI (SDS-PLUS) 93.096 ₫ Mua hàng

D-64250 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 1.0X34X12 10PCS 93.096 ₫ Mua hàng

D-64266 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 1.5X40X18 10PCS 93.096 ₫ Mua hàng

D-64272 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN LOẠI KINH TẾ(2X49MM) 10PCS/SET 93.096 ₫ Mua hàng

D-64288 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 2.5X57MM 93.096 ₫ Mua hàng

D-46844 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS 1PC8.8X125(81)8.8×125(81) 93.150 ₫ Mua hàng

B-26668 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 3X46MM 98.550 ₫ Mua hàng

D-64294 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 3.0X61X33 10PCS 98.820 ₫ Mua hàng

D-64303 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN LOẠI KINH TẾ(3.5X70MM) 10PCS/SET 98.820 ₫ Mua hàng

D-64319 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN (CHUÔI LỤC GIÁC) 10CÁI/BỘ 4X75MM 98.820 ₫ Mua hàng

D-09818 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS 9.5X125(1 CÁI) 102.600 ₫ Mua hàng

B-33772 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10 CÁI 2.5X43(10) 104.544 ₫ Mua hàng

D-38663 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 6MM 104.544 ₫ Mua hàng

D-78031 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 10PCS3x61MM 104.544 ₫ Mua hàng

D-77877 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC9X125MM 107.352 ₫ Mua hàng

D-22838 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)3/32''X2'-1/4'' 108.000 ₫ Mua hàng

D-29739 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 8X117MM 108.000 ₫ Mua hàng

D-29745 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 8.5X117MM 108.000 ₫ Mua hàng

D-43181 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 1CÁI 9X125MM 108.000 ₫ Mua hàng

D-06286 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 2.75X61(10 CÁI) 109.350 ₫ Mua hàng

D-17625 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)1.75X46MM 109.350 ₫ Mua hàng

D-46648 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS (10CÁI/HỘP )2.9X61(33) 109.350 ₫ Mua hàng
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

B-26674 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 3.1X49MM 114.750 ₫ Mua hàng

D-06292 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 3X61(10 CÁI) 115.992 ₫ Mua hàng

D-77883 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC9.5X125MM 115.992 ₫ Mua hàng

D-09824 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 10X133(1 CÁI) 118.800 ₫ Mua hàng

B-26680 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 3.2X49MM 120.150 ₫ Mua hàng

D-46894 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R10CÁI/HỘP 6.8X109(69 120.150 ₫ Mua hàng

B-26696 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 3.3X49MM 125.550 ₫ Mua hàng

D-38685 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 7MM 125.550 ₫ Mua hàng

D-31201 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS- TIN (CHUÔI LỤC GIÁC) 8X117MM 127.440 ₫ Mua hàng

D-64325 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 4.5X80X47 10PCS 127.440 ₫ Mua hàng

D-78047 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 10PCS3.2x65MM 127.440 ₫ Mua hàng

D-09830 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 10.4X133(1 CÁI) 129.600 ₫ Mua hàng

D-06301 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 3.25X65(10 CÁI) 130.950 ₫ Mua hàng

D-46567 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS( 10CÁI/HỘP ) 3.3X65(36) 130.950 ₫ Mua hàng

D-46850 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS 1PC10.3X133(87)10.3×133(87) 130.950 ₫ Mua hàng

D-77899 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC10X133MM 133.164 ₫ Mua hàng

D-78053 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 10PCS3.5x70MM 133.164 ₫ Mua hàng

D-29751 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 9X125MM 135.000 ₫ Mua hàng

D-43206 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 1CÁI 10X133MM 135.000 ₫ Mua hàng

D-54075 BỘ MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 13 CÁI/BỘ 1.0-6.5MM 135.000 ₫ Mua hàng

D-38691 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 7.5MM 136.350 ₫ Mua hàng

B-26705 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 3.5X52MM 138.888 ₫ Mua hàng

D-77908 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC10.5X133MM 144.612 ₫ Mua hàng

D-09846 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 11X142(1 CÁI) 145.800 ₫ Mua hàng

D-46866 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS 1PC10.8X142(94)10.8×142(94) 148.500 ₫ Mua hàng

D-09852 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS 11.5X142(1 CÁI) 151.200 ₫ Mua hàng

D-22844 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)7/64''X2'-5/8'' 151.200 ₫ Mua hàng

D-29767 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 9,5X125MM 151.200 ₫ Mua hàng
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

B-26711 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 3.8X55MM 153.900 ₫ Mua hàng

B-26727 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 4X55MM 153.900 ₫ Mua hàng

D-78069 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 10PCS4x75MM 157.464 ₫ Mua hàng

D-38679 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 6.5MM 162.000 ₫ Mua hàng

D-64331 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 5.0X86X52 10PCS 163.188 ₫ Mua hàng

D-64406 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 8.5X117X75 5PCS 163.188 ₫ Mua hàng

D-77914 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC11X142MM 163.188 ₫ Mua hàng

B-26733 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 4.1X55MM 164.700 ₫ Mua hàng

D-43212 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 1CÁI 11X142MM 167.400 ₫ Mua hàng

D-22866 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)9/64''X2'-7/8'' 168.912 ₫ Mua hàng

D-77920 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC11.5X142MM 168.912 ₫ Mua hàng

B-26749 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 4.2X55MM 170.100 ₫ Mua hàng

B-26755 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 4.3X55MM 170.100 ₫ Mua hàng

D-06323 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS(10PCS) 3.75X70MM 170.100 ₫ Mua hàng

D-09868 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 12X151(1 CÁI) 172.800 ₫ Mua hàng

D-29773 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 10X133MM 172.800 ₫ Mua hàng

D-31217 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS- TIN (CHUÔI LỤC GIÁC )10X133MM 174.636 ₫ Mua hàng

D-38750 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 5CÁI/BỘT 10.5MM 175.500 ₫ Mua hàng

D-46919 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R5CÁI/HỘP 10.3X133(87 175.500 ₫ Mua hàng

D-38700 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 8MM 180.360 ₫ Mua hàng

D-78075 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 10PCS4.2x75MM 180.360 ₫ Mua hàng

D-09874 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 12.5X151(1 CÁI) 183.600 ₫ Mua hàng

D-29789 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 10.5X133MM 183.600 ₫ Mua hàng

D-64412 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 9.0X125X81 5PCS 186.084 ₫ Mua hàng

D-78081 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 10PCS4.5x80MM 186.084 ₫ Mua hàng

D-46925 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R5CÁI/HỘP 10.8X142(94 186.300 ₫ Mua hàng

B-26761 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 4.5X58MM 191.700 ₫ Mua hàng

D-38766 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 5CÁI/BỘ 11MM 191.700 ₫ Mua hàng
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

D-64347 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 5.5X93X57 10PCS 191.808 ₫ Mua hàng

D-57196 HSS-G BỘ MŨI KHOAN KIM LOẠI 6PCS 2,3,4,5,6,8MM 194.400 ₫ Mua hàng

D-77936 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC12X151MM 194.616 ₫ Mua hàng

D-43228 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 1CÁI 12X151MM 199.800 ₫ Mua hàng

D-77942 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC12.5X151MM 200.340 ₫ Mua hàng

D-38772 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 5CÁI/BỘ 11.5MM 202.500 ₫ Mua hàng

D-64428 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 9.5X125X81 5PCS 203.256 ₫ Mua hàng

D-09880 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 13X151(1 CÁI) 205.200 ₫ Mua hàng

D-29795 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 11X142MM 205.200 ₫ Mua hàng

B-26777 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 4.8X62MM 207.900 ₫ Mua hàng

D-38716 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 8.5MM 207.900 ₫ Mua hàng

D-06345 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS(10PCS) 4.25X75MM 208.980 ₫ Mua hàng

D-46903 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R10CÁI/HỘP 8.8X125(81 218.700 ₫ Mua hàng

D-22894 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)3/16''X3'-1/2'' 220.320 ₫ Mua hàng

D-78097 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 10PCS5x86MM 220.428 ₫ Mua hàng

D-29804 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 11,5X142MM 221.400 ₫ Mua hàng

D-77958 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC13X151MM 223.236 ₫ Mua hàng

B-26783 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 4.9X62MM 224.100 ₫ Mua hàng

B-26799 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 5X62MM 224.100 ₫ Mua hàng

D-38722 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 9MM 224.100 ₫ Mua hàng

D-64434 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN (CHUÔI LỤC GIÁC) 5CÁI/BỘ 10X133MM 226.152 ₫ Mua hàng

D-64353 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN LOẠI KINH TẾ(6X93MM) 10PCS/SET 231.876 ₫ Mua hàng

D-64369 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 6.5X101X63 10PCS 231.876 ₫ Mua hàng

D-43234 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 1CÁI 13X151MM 232.200 ₫ Mua hàng

D-77241 BỘ MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G PHỦ TINANIUM6PCS/SET (2,3,4,5,6,8)MM 232.200 ₫ Mua hàng

D-78346 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 6PCS/SET 237.600 ₫ Mua hàng

D-06367 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 4.75X80(10 CÁI) 240.300 ₫ Mua hàng

D-38738 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 9.5MM 240.300 ₫ Mua hàng
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

D-38788 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 5CÁI/BỘ 12MM 240.300 ₫ Mua hàng

D-64375 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 7.0X109X69 10PCS 243.324 ₫ Mua hàng

D-64381 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 7.5X109X69 10PCS 243.324 ₫ Mua hàng

B-57532 BỘ MŨI KHOAN CHUÔI SDS-PLUS 3,4,5,6,MM(5CÁI) 248.400 ₫ Mua hàng

D-38794 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 5CÁI/BỘ 12.5MM 251.100 ₫ Mua hàng

D-29810 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 12X151MM 253.800 ₫ Mua hàng

D-22903 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)13/64''X3-5/8'' 254.880 ₫ Mua hàng

D-22919 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)7/32''X3'-3/4'' 254.880 ₫ Mua hàng

D-64397 BỘ MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 8X117MM (LOẠI KINH TẾ) 10PCS 254.880 ₫ Mua hàng

D-78106 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 10PCS5.5x93MM 254.880 ₫ Mua hàng

D-29826 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 12,5X151MM 259.200 ₫ Mua hàng

B-26808 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 5.1X62MM 261.900 ₫ Mua hàng

B-26814 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 5.2X62MM 261.900 ₫ Mua hàng

B-26820 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 5.5X66MM 261.900 ₫ Mua hàng

D-64440 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 10.5X133X87 5PCS 266.220 ₫ Mua hàng

D-31223 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS- TIN (CHUÔI LỤC GIÁC) 12X151MM 269.028 ₫ Mua hàng

D-43555 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 6CÁI 2,3,4,5,6,8 270.000 ₫ Mua hàng

D-06389 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 5.25X86(10 CÁI) 284.850 ₫ Mua hàng

D-46654 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS (10CÁI/HỘP )5.3X86(52) 284.850 ₫ Mua hàng

D-64456 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 11X142X94 5PCS 289.116 ₫ Mua hàng

D-78112 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 10PCS 6x93MM 296.244 ₫ Mua hàng

D-29832 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 13X151MM 297.000 ₫ Mua hàng

B-26836 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 6X66MM 306.450 ₫ Mua hàng

D-31239 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS- TIN (CHUÔI LỤC GIÁC) 13X151MM 312.120 ₫ Mua hàng

D-64462 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 11.5X142X94 5PCS 325.080 ₫ Mua hàng

D-78162 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 5PCS8.5x117MM 325.080 ₫ Mua hàng

D-06404 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS(10PCS) 5.75X93MM 328.050 ₫ Mua hàng

D-38744 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-R 10CÁI/BỘ 10MM 330.588 ₫ Mua hàng
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

D-22931 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)1/4''X4'' 332.640 ₫ Mua hàng

D-43393 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 10CÁI 5.5X93MM 334.800 ₫ Mua hàng

D-78128 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 10PCS6.5x101MM 347.760 ₫ Mua hàng

D-06513 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 8.25X117(5 CÁI) 356.400 ₫ Mua hàng

D-06507 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 8.25X117(5 CÁI) 360.450 ₫ Mua hàng

D-64478 BỘ MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 12X151MM(LOẠI KINH TẾ) 5PCS 365.040 ₫ Mua hàng

D-78178 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 5PCS9x125MM 365.040 ₫ Mua hàng

D-64484 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 12.5X151X1015PCS 376.380 ₫ Mua hàng

D-22947 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)17/64''X4-1/8'' 380.160 ₫ Mua hàng

D-77964 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC14X160MM 387.828 ₫ Mua hàng

D-64490 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 13X151X101 5PCS 393.552 ₫ Mua hàng

D-78184 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 5PCS9.5x125MM 393.552 ₫ Mua hàng

D-06432 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 6.5X101(10 CÁI) 405.000 ₫ Mua hàng

D-06426 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 6.25X101(10 CÁI) 409.050 ₫ Mua hàng

D-78134 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 10PCS7x109MM 422.280 ₫ Mua hàng

D-06535 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 9X125(5 CÁI) 431.999 ₫ Mua hàng

D-06529 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS(5PCS) 8.75X125MM 437.400 ₫ Mua hàng

D-46785 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS (5CÁI/HỘP )8.8X125(81) 437.400 ₫ Mua hàng

D-77970 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC15X169MM 440.748 ₫ Mua hàng

B-33788 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10 CÁI 6.5X70(21) 446.472 ₫ Mua hàng

D-78190 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 5PCS10x133MM 452.520 ₫ Mua hàng

D-22953 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)9/32''X4'-1/4'' 457.919 ₫ Mua hàng

D-22969 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)19/64''X4-3/8'' 457.919 ₫ Mua hàng

D-06557 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 9.5X125(5 CÁI) 475.200 ₫ Mua hàng

D-78140 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 10PCS7.5x109MM 475.200 ₫ Mua hàng

D-06541 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS(5PCS) 9.25X125MM 480.600 ₫ Mua hàng

D-06448 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 6.75X109(10 CÁI) 486.000 ₫ Mua hàng

D-46779 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS (10CÁI/HỘP )6.8X109(69) 486.000 ₫ Mua hàng
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

D-77986 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 1PC16X178MM 497.988 ₫ Mua hàng

D-78209 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 5PCS10.5x133MM 497.988 ₫ Mua hàng

D-06476 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 7.5X109(10 CÁI) 529.200 ₫ Mua hàng

D-06460 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 7.25X109(10 CÁI) 534.600 ₫ Mua hàng

B-26842 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 8X79MM 545.400 ₫ Mua hàng

D-78156 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 10PCS8x117MM 549.720 ₫ Mua hàng

D-78215 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 5PCS11x142MM 555.228 ₫ Mua hàng

B-67795 BỘ MŨI KHOAN HSS-TIN 1.5MM-10MM(19CÁI/HỘP) 561.600 ₫ Mua hàng

D-06563 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS(5PCS) 9.75X133MM 568.350 ₫ Mua hàng

D-22975 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)5/16''X4'-1/2'' 574.560 ₫ Mua hàng

D-43424 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 10CÁI 7X109MM 583.200 ₫ Mua hàng

D-78221 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 5PCS11.5x142MM 602.640 ₫ Mua hàng

D-06591 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 10.5X133(5 CÁI) 604.800 ₫ Mua hàng

D-06585 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 10.25X133(5 CÁI) 611.550 ₫ Mua hàng

D-46791 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS (5CÁI/HỘP )10.3X133(87) 611.550 ₫ Mua hàng

D-06482 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS(10PCS) 7.75X117MM 638.550 ₫ Mua hàng

D-22981 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)21/64''X4-5/8'' 648.000 ₫ Mua hàng

D-06600 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 11X142(5 CÁI) 675.000 ₫ Mua hàng

D-78237 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 5PCS12x151MM 677.160 ₫ Mua hàng

D-46800 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS (5CÁI/HỘP )10.8X142(94) 681.750 ₫ Mua hàng

D-43496 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 5CÁI 10.5X133MM 718.200 ₫ Mua hàng

D-78243 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 5PCS12.5x151MM 722.736 ₫ Mua hàng

D-22997 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)11/32''X4-3/4'' 725.760 ₫ Mua hàng

D-06616 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 11.5X142(5 CÁI) 739.800 ₫ Mua hàng

D-78259 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-GS 5PCS13x151MM 770.040 ₫ Mua hàng

D-43505 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 5CÁI 11X142MM 804.600 ₫ Mua hàng

B-26858 MŨI KHOAN KIM LOẠI 2 ĐẦU 10CÁI 10X89MM 841.050 ₫ Mua hàng

D-67549 BỘ MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G(19 CÁI) 874.800 ₫ Mua hàng
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

D-43511 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 5CÁI 11.5X142MM 880.200 ₫ Mua hàng

D-23008 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)23/64''X4-7/8'' 881.279 ₫ Mua hàng

D-23014 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)3/8''X5'' 881.279 ₫ Mua hàng

D-06638 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS(5PCS) 12.5X151MM 907.200 ₫ Mua hàng

D-06644 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 13X151(5 CÁI) 993.599 ₫ Mua hàng

D-23020 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)25/64''X5-1/8'' 993.599 ₫ Mua hàng

D-43468 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 10CÁI 9X125MM 1.026.000 ₫ Mua hàng

D-23036 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)13/32''X5-1/4'' 1.049.760 ₫ Mua hàng

D-43533 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 5CÁI 12.5X151MM 1.063.800 ₫ Mua hàng

D-43474 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 10CÁI 9.5X125MM 1.123.200 ₫ Mua hàng

D-43549 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN 5CÁI 13X151MM 1.166.400 ₫ Mua hàng

D-23042 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)27/64''X5-3/8'' 1.235.520 ₫ Mua hàng

D-23058 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)7/16''X5'-1/2'' 1.395.360 ₫ Mua hàng

D-23064 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)29/64''X5-5/8'' 1.395.360 ₫ Mua hàng

D-23070 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)15/32''X5-3/4'' 1.490.400 ₫ Mua hàng

D-23086 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)31/64''X5-7/8'' 1.589.760 ₫ Mua hàng

D-67555 BỘ MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-G 25CÁI/BỘ 1.620.000 ₫ Mua hàng

D-23092 MŨI KHOAN KIM LOẠI HSS-TIN(5CÁI)1/2''X6'' 1.732.320 ₫ Mua hàng
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3 Taro & mũi khoan mồi cho inox — Yamawa chính hãng

Toàn bộ mã taro Yamawa dùng được cho inox (thép không gỉ): rãnh xoắn (lỗ bít), rãnh thẳng (lỗ thông), loại oxide hoá bề mặt, chuyên chạy inox, taro
nén không phoi và mũi khoan tâm phủ TiN. Nhà phân phối: Công ty TNHH Kỹ Thuật Nhật Phát — bảng giá hiệu lực từ 01/07/2026.

MŨI TARO RÃNH XOẮN, OXIDE HÓA BỀ MẶT
19 mã

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

SPP3.0GX
Mũi taro SP OX P1 M3x0.5 (SPP3.0GX)

Lỗ bít
138.000 ₫ Mua hàng

SPQ4.0IX
Mũi taro SP OX P2 M4x0.7 (SPQ4.0IX)

Lỗ bít
138.000 ₫ Mua hàng

SPQ5.0KX
Mũi taro SP OX P2 M5x0.8 (SPQ5.0KX)

Lỗ bít
139.200 ₫ Mua hàng

SPQ6.0MX
Mũi taro SP OX P2 M6x1 (SPQ6.0MX)

Lỗ bít
153.600 ₫ Mua hàng

SPP2.5FX
Mũi taro SP OX P1 M2.5x0.45 (SPP2.5FX)

Lỗ bít
196.800 ₫ Mua hàng

SPQ8.0NX
Mũi taro SP OX P2 M8x1.25 (SPQ8.0NX)

Lỗ bít
218.400 ₫ Mua hàng

SPP2.0EX
Mũi taro SP OX P1 M2x0.4 (SPP2.0EX)

Lỗ bít
256.800 ₫ Mua hàng

SPQ010OX
Mũi taro SP OX P2 M10x1.5 (SPQ010OX)

Lỗ bít
276.000 ₫ Mua hàng

SPQ012PX
Mũi taro SP OX P2 M12x1.75 (SPQ012PX)

Lỗ bít
391.200 ₫ Mua hàng

SPQ014QX
Mũi taro SP OX P2 M14x2 (SPQ014QX)

Lỗ bít
534.000 ₫ Mua hàng

SPQ016QX
Mũi taro SP OX P2 M16x2 (SPQ016QX)

Lỗ bít
712.800 ₫ Mua hàng

SPR018RX
Mũi taro SP OX P3 M18x2.5 (SPR018RX)

Lỗ bít
950.400 ₫ Mua hàng

SPR020RX
Mũi taro SP OX P3 M20x2.5 (SPR020RX)

Lỗ bít
1.302.000 ₫ Mua hàng

SPR022RX
Mũi taro SP OX P3 M22x2.5( SPR022RX)

Lỗ bít
1.660.800 ₫ Mua hàng

SPR024SX
Mũi taro SP OX P3 M24x3 (SPR024SX)

Lỗ bít
2.071.200 ₫ Mua hàng

SPR027SX
Mũi taro SP OX P3 M27x3 (SPR027SX)

Lỗ bít
2.881.200 ₫ Mua hàng

SPS030TX
Mũi taro SP OX P4 M30x3.5 (SPS030TX)

Lỗ bít
3.668.400 ₫ Mua hàng

SPMS033TX
Mũi taro SP OX P4 M33x3.5 (SPMS033TX)

Lỗ bít
4.263.600 ₫ Mua hàng
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

SPMS036UX
Mũi taro SP OX P4 M36x4 (SPMS036UX)

Lỗ bít
4.939.200 ₫ Mua hàng

MŨI TARO RÃNH XOẮN CHUYÊN CHẠY INOX
11 mã

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

SUPP3.0G
Mũi taro SU+SP P1 M3x0.5 (SUPP3.0G)

Lỗ bít
160.800 ₫ Mua hàng

SUPQ4.0I
Mũi taro SU+SP P2 M4x0.7 (SUPQ4.0I)

Lỗ bít
160.800 ₫ Mua hàng

SUPQ5.0K
Mũi taro SU+SP P2 M5x0.8 (SUPQ5.0K)

Lỗ bít
163.200 ₫ Mua hàng

SUPQ6.0M
Mũi taro SU+SP P2 M6x1 (SUPQ6.0M)

Lỗ bít
177.600 ₫ Mua hàng

SUPP2.5F
Mũi taro SU+SP P1 M2.5x0.45 (SUPP2.5F)

Lỗ bít
228.000 ₫ Mua hàng

SUPP2.6F
Mũi taro SU-SP P1 M2.6x0.45 (SUPP2.6F)

Lỗ bít
228.000 ₫ Mua hàng

SUMQ8.0N
Mũi taro SU-SP P2 M8x1.25 (SUMQ8.0N)

Lỗ bít
250.800 ₫ Mua hàng

SUPP2.0E
Mũi taro SU+SP P1 M2x0.4 (SUPP2.0E)

Lỗ bít
298.800 ₫ Mua hàng

SUMQ010O
Mũi taro SU-SP P2 M10x1.5 (SUMQ010O)

Lỗ bít
320.400 ₫ Mua hàng

SUMQ012P
Mũi taro SU-SP P2 M12x1.75 (SUMQ012P)

Lỗ bít
452.400 ₫ Mua hàng

SUMQ016Q
Mũi taro SU-SP P2 M16x2 (SUMQ016Q)

Lỗ bít
824.400 ₫ Mua hàng

MŨI TARO XOẮN HIỆU SUẤT CAO
7 mã

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

VSAPQ4.0I
Mũi taro AU+SP P2 M4x0.7 2.5P (VSAPQ4.0I)

Lỗ bít
303.600 ₫ Mua hàng

VSAPQ5.0K
Mũi taro AU+SP P2 M5x0.8 2.5P (VSAPQ5.0K)

Lỗ bít
308.400 ₫ Mua hàng

VSAPQ3.0G
Mũi taro AU+SP P2 M3x0.5 2.5P (VSAPQ3.0G)

Lỗ bít
313.200 ₫ Mua hàng

VSAPQ6.0M
Mũi taro AU+SP P2 M6x1 2.5P (VSAPQ6.0M)

Lỗ bít
316.800 ₫ Mua hàng
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

VSAPR8.0N
Mũi taro AU+SP P3 M8x1.25 2.5P (VSAPR8.0N)

Lỗ bít
446.400 ₫ Mua hàng

VSAPR010O
Mũi taro AU+SP P3 M10x1.5 2.5P (VSAPR010O)

Lỗ bít
524.400 ₫ Mua hàng

VSAPR012P
Mũi taro AU+SP P3 M12x1.75 2.5P (VSAPR012P)

Lỗ bít
696.000 ₫ Mua hàng

MŨI TARO RÃNH THẲNG OXIDE HÓA BỀ MẶT
19 mã

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

POQ3.0GX
Mũi taro PO OX P2 M3x0.5 (POQ3.0GX)

Lỗ thông
138.000 ₫ Mua hàng

POQ4.0IX
Mũi taro PO OX P2 M4x0.7 (POQ4.0IX)

Lỗ thông
138.000 ₫ Mua hàng

POQ5.0KX
Mũi taro PO OX P2 M5x0.8 (POQ5.0KX)

Lỗ thông
139.200 ₫ Mua hàng

POQ6.0MX
Mũi taro PO OX P2 M6x1 (POQ6.0MX)

Lỗ thông
153.600 ₫ Mua hàng

POQ2.5FX
Mũi taro PO OX P2 M2.5x0.45 (POQ2.5FX)

Lỗ thông
196.800 ₫ Mua hàng

POR8.0NX
Mũi taro PO OX P3 M8x1.25 (POR8.0NX)

Lỗ thông
218.400 ₫ Mua hàng

POQ2.0EX
Mũi taro PO OX P2 M2x0.4 (POQ2.0EX)

Lỗ thông
256.800 ₫ Mua hàng

POR010OX
Mũi taro PO OX P3 M10x1.5 (POR010OX)

Lỗ thông
276.000 ₫ Mua hàng

POS012NX
Mũi taro PO OX P4 M12x1.25 (POS012NX)

Lỗ thông
391.200 ₫ Mua hàng

POS012PX
Mũi taro PO OX P4 M12x1.75 (POS012PX)

Lỗ thông
391.200 ₫ Mua hàng

POS014QX
Mũi taro PO OX P4 M14x2 (POS014QX)

Lỗ thông
588.000 ₫ Mua hàng

POS016QX
Mũi taro PO OX P4 M16x2 (POS016QX)

Lỗ thông
712.800 ₫ Mua hàng

POS018RX
Mũi taro PO OX P4 M18x2.5 (POS018RX)

Lỗ thông
950.400 ₫ Mua hàng

POS020RX
Mũi taro PO OX P4 M20x2.5 (POS020RX)

Lỗ thông
1.302.000 ₫ Mua hàng

POS024SX
Mũi taro PO OX P4 M24x3 (POS024SX)

Lỗ thông
2.071.200 ₫ Mua hàng

POS027SX
Mũi taro PO OX P4 M27x3 (POS027SX)

Lỗ thông
2.881.200 ₫ Mua hàng
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

POT030TX
Mũi taro PO OX P5 M30x3.5 (POT030TX)

Lỗ thông
3.668.400 ₫ Mua hàng

POMT033TX
Mũi taro PO OX P5 M33X3.5 (POMT033TX)

Lỗ thông
4.263.600 ₫ Mua hàng

POMT036UX
Mũi taro PO OX P5 M36x4 (POMT036UX)

Lỗ thông
4.939.200 ₫ Mua hàng

MŨI TARO RÃNH THẲNG CHUYÊN CHẠY INOX
11 mã

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

PUMQ3.0G
Mũi taro SU-PO P2 M3x0.5 (PUMQ3.0G)

Lỗ thông
160.800 ₫ Mua hàng

PUMQ4.0I
Mũi taro SU-PO P2 M4x0.7 (PUMQ4.0I)

Lỗ thông
160.800 ₫ Mua hàng

PUMQ5.0K
Mũi taro SU-PO P2 M5x0.8 (PUMQ5.0K)

Lỗ thông
163.200 ₫ Mua hàng

PUMQ6.0M
Mũi taro SU-PO P2 M6x1 (PUMQ6.0M)

Lỗ thông
177.600 ₫ Mua hàng

PUPQ2.5F
Mũi taro SU+PO P2 M2.5x0.45 (PUPQ2.5F)

Lỗ thông
228.000 ₫ Mua hàng

PUMR8.0N
Mũi taro SU-PO P3 M8x1.25 (PUMR8.0N)

Lỗ thông
250.800 ₫ Mua hàng

PUPQ2.0E
Mũi taro SU+PO P2 M2x0.4 (PUPQ2.0E)

Lỗ thông
298.800 ₫ Mua hàng

PUMR010O
Mũi taro SU-PO P3 M10x1.5 (PUMR010O)

Lỗ thông
320.400 ₫ Mua hàng

PUMS012P
Mũi taro SU-PO P4 M12x1.75 (PUMS012P)

Lỗ thông
452.400 ₫ Mua hàng

PUMS014Q
Mũi taro SU-PO P4 M14x2 (PUMS014Q)

Lỗ thông
616.800 ₫ Mua hàng

PUMS016Q
Mũi taro SU-PO P4 M16x2 (PUMS016Q)

Lỗ thông
825.600 ₫ Mua hàng

MŨI TARO NÉN PHỦ TiN CHO THÉP
9 mã

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

RVP53.0GP
Mũi taro R+V G5 M3x0.5 (P) (RVP53.0GP

Lỗ thông
376.800 ₫ Mua hàng

RVP64.0IP
Mũi taro R+V G6 M4x0.7 (P) (RVP64.0IP

Lỗ thông
376.800 ₫ Mua hàng

(đã gồm VAT)

(đã gồm VAT)

(đã gồm VAT)
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

RVP65.0KP
Mũi taro R+V G6 M5x0.8 (P) (RVP65.0KP

Lỗ thông
394.800 ₫ Mua hàng

RVP52.5FP
Mũi taro R+V G5 M2.5x0.45 (P) (RVP52.5FP)

Lỗ thông
396.000 ₫ Mua hàng

RVP52.6FP
Mũi taro R+V G5 M2.6x0.45 (P) (RVP52.6FP

Lỗ thông
396.000 ₫ Mua hàng

RVP76.0MP
Mũi taro R+V G7 M6x1 (P) (RVP76.0MP

Lỗ thông
415.200 ₫ Mua hàng

RVP42.0EP
Mũi taro R+V G4 M2x0.4 (P) (RVP42.0EP

Lỗ thông
451.200 ₫ Mua hàng

RVP51.7DP
Mũi taro R+V G5 M1.7x0.35 (P) (RVP51.7DP

Lỗ thông
490.800 ₫ Mua hàng

RVP41.4CP
Mũi taro R+V G4 M1.4x0.3 (P) (RVP41.4CP)

Lỗ thông
511.200 ₫ Mua hàng

MŨI TARO NÉN OL+RZ /HSS-P + CÓ PHỦ, DÙNG TARO KHÔ, KHÔNG DÙNG DẦU, BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG
9 mã

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

OLRZP53.0GP
Mũi taro OL+RZ G5 M3x0.5 (P) (OLRZP53.0GP)

Lỗ thông
375.600 ₫ Mua hàng

OLRZP64.0IP
Mũi taro OL+RZ G6 M4x0.7 (P) (OLRZP64.0IP)

Lỗ thông
412.800 ₫ Mua hàng

OLRZP65.0KP
Mũi taro OL+RZ G6 M5x0.8 (P) (OLRZP65.0KP)

Lỗ thông
438.000 ₫ Mua hàng

OLRZP66.0MP
Mũi taro OL+RZ G6 M6x1 (P) (OLRZP66.0MP)

Lỗ thông
469.200 ₫ Mua hàng

OLRZP42.0EP
Mũi taro OL+RZ G4 M2x0.4 (P) (OLRZP42.0EP)

Lỗ thông
483.600 ₫ Mua hàng

OLRZP41.6DP
Mũi taro OL+RZ G4 M1.6x0.35 (P) (OLRZP41.6DP)

Lỗ thông
508.800 ₫ Mua hàng

OLRZP41.7DP
Mũi taro OL+RZ G4 M1.7x0.35 (P) (OLRZP41.7DP)

Lỗ thông
508.800 ₫ Mua hàng

OLRZP41.4CP
Mũi taro OL+RZ G4 M1.4x0.3 (P) (OLRZP41.4CP)

Lỗ thông
526.800 ₫ Mua hàng

OLRZP41.2BP
Mũi taro OL+RZ G4 M1.2x0.25 (P) (OLRZP41.2BP)

Lỗ thông
591.600 ₫ Mua hàng

(đã gồm VAT)
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MŨI TARO NÉN HP+RZ/HP-RZ HIỆU SUẤT CAO, HSS-P + CÓ PHỦ
12 mã

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

HRZP53.0GP
Mũi taro HP+RZ G5 M3x0.5 (P) (HRZP53.0GP)

Lỗ thông
400.800 ₫ Mua hàng

HRZP64.0IP
Mũi taro HP+RZ G6 M4x0.7 (P) (HRZP64.0IP)

Lỗ thông
412.800 ₫ Mua hàng

HRZP65.0KP
Mũi taro HP+RZ G6 M5x0.8 (P) (HRZP65.0KP)

Lỗ thông
438.000 ₫ Mua hàng

HRZP52.5FB
Mũi taro HP+RZ G5 M2.5x0.45 (B) (HRZP52.5FB)

Lỗ bít
441.600 ₫ Mua hàng

HRZP66.0MP
Mũi taro HP+RZ G6 M6x1 (P) (HRZP66.0MP)

Lỗ thông
469.200 ₫ Mua hàng

HRZP42.0EB
Mũi taro HP+RZ G4 M2x0.4 (B) (HRZP42.0EB)

Lỗ bít
483.600 ₫ Mua hàng

HRZP41.6DB
Mũi taro HP+RZ G4 M1.6x0.35 (B) (HRZP41.6DB)

Lỗ bít
508.800 ₫ Mua hàng

HRZP41.7DB
Mũi taro HP+RZ G4 M1.7x0.35 (B) (HRZP41.7DB)

Lỗ bít
508.800 ₫ Mua hàng

HRZP41.4CB
Mũi taro HP+RZ G4 M1.4x0.3 (B) (HRZP41.4CB)

Lỗ bít
526.800 ₫ Mua hàng

HRZP41.2BB
Mũi taro HP+RZ G4 M1.2x0.25 (B) (HRZP41.2BB)

Lỗ bít
591.600 ₫ Mua hàng

HRZM78.0NP
Mũi taro HP-RZ G7 M8x1.25 (P) (HRZM78.0NP)

Lỗ thông
705.600 ₫ Mua hàng

HRZM7010OP
Mũi taro HP-RZ G7 M10x1.5 (P) (HRZM7010OP)

Lỗ thông
849.600 ₫ Mua hàng

MŨI KHOAN TÂM TiN 60°
6 mã

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

VCE1.5 Mũi khoan tâm CE-S V 1.5x60°x5 (VCE1.5) 342.000 ₫ Mua hàng

VCE2.0 Mũi khoan tâm CE-S V 2x60°x6 (VCE2.0) 366.000 ₫ Mua hàng

VCE1.0 Mũi khoan tâm CE-S V 1x60°x4 (VCE1.0) 393.600 ₫ Mua hàng

VCE3.0 Mũi khoan tâm CE-S V3x60°x7.7 (VCE3.0) 417.600 ₫ Mua hàng

VCE2.5 Mũi khoan tâm CE-S V 2.5x60°x7.7 (VCE2.5) 435.600 ₫ Mua hàng

VCE4.0 Mũi khoan tâm CE-S V 4x60°x10 (VCE4.0) 685.200 ₫ Mua hàng

(đã gồm VAT)

(đã gồm VAT)

YUTAKA · Dụng cụ cắt gọt chính hãng Nhật Bản · Đặt mua / tư vấn: Zalo & Hotline 0888 078 863 Trang 28/30

https://zalo.me/0888078863
https://zalo.me/0888078863
https://zalo.me/0888078863
https://zalo.me/0888078863
https://zalo.me/0888078863
https://zalo.me/0888078863
https://zalo.me/0888078863
https://zalo.me/0888078863
https://zalo.me/0888078863
https://zalo.me/0888078863
https://zalo.me/0888078863
https://zalo.me/0888078863
https://zalo.me/0888078863
https://zalo.me/0888078863
https://zalo.me/0888078863
https://zalo.me/0888078863
https://zalo.me/0888078863
https://zalo.me/0888078863


MŨI TARO MÁY XOẮN PHỦ HSS-E PHỦ TIN, DUNG SAI LỚN
7 mã

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

SY3.0GQNEV
Mũi taro SVSP P2 M3x0.5 (SY3.0GQNEV)

Lỗ bít
194.400 ₫ Mua hàng

SY4.0IRNEV
Mũi taro SVSP P3 M4x0.7 (SY4.0IRNEV)

Lỗ bít
195.600 ₫ Mua hàng

SY5.0KRNEV
Mũi taro SVSP P3 M5x0.8 (SY5.0KRNEV)

Lỗ bít
200.400 ₫ Mua hàng

SY6.0MRNEV
Mũi taro SVSP P3 M6x1 (SY6.0MRNEV)

Lỗ bít
213.600 ₫ Mua hàng

SY8.0NRNEV
Mũi taro SVSP P3 M8x1.25 (SY8.0NRNEV)

Lỗ bít
321.600 ₫ Mua hàng

SY010ORNEV
Mũi taro SVSP P3 M10x1.5 (SY010ORNEV)

Lỗ bít
403.200 ₫ Mua hàng

SY012PRNEV
Mũi taro SVSP P3 M12x1.75 (SY012PRNEV)

Lỗ bít
570.000 ₫ Mua hàng

MŨI TARO MÁY THẲNG PHỦ HSS-E PHỦ TIN, DUNG SAI LỚN
7 mã

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

PY3.0GRNEV
Mũi taro SVPO P3 M3x0.5 (PY3.0GRNEV)

Lỗ thông
194.400 ₫ Mua hàng

PY4.0IRNEV
Mũi taro SVPO P3 M4x0.7 (PY4.0IRNEV)

Lỗ thông
195.600 ₫ Mua hàng

PY5.0KRNEV
Mũi taro SVPO P3 M5x0.8 (PY5.0KRNEV)

Lỗ thông
200.400 ₫ Mua hàng

PY6.0MRNEV
Mũi taro SVPO P3 M6x1 (PY6.0MRNEV)

Lỗ thông
213.600 ₫ Mua hàng

PY8.0NSNEV
Mũi taro SVPO P4 M8x1.25 (PY8.0NSNEV)

Lỗ thông
321.600 ₫ Mua hàng

PY010OSNEV
Mũi taro SVPO P4 M10x1.5 (PY010OSNEV)

Lỗ thông
403.200 ₫ Mua hàng

PY012PTNEV
Mũi taro SVPO P5 M12x1.75 (PY012PTNEV)

Lỗ thông
570.000 ₫ Mua hàng

MŨI TARO NÉN PHỦ TIN
16 mã

MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

RY3.0G5NEVB
Mũi taro SVRS G5 M3x0.5 (B) (RY3.0G5NEVB)

Lỗ bít
222.000 ₫ Mua hàng

(đã gồm VAT)
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(đã gồm VAT)
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MÃ HÀNG TÊN SẢN PHẨM / QUY CÁCH
GIÁ BÁN LẺ

ĐẶT MUA

RY3.0G5NEVP
Mũi taro SVRS G5 M3x0.5 (P) (RY3.0G5NEVP)

Lỗ thông
222.000 ₫ Mua hàng

RY4.0I6NEVB
Mũi taro SVRS G6 M4x0.7 (B) (RY4.0I6NEVB)

Lỗ bít
234.000 ₫ Mua hàng

RY4.0I6NEVP
Mũi taro SVRS G6 M4x0.7 (P) (RY4.0I6NEVP)

Lỗ thông
234.000 ₫ Mua hàng

RY5.0K6NEVB
Mũi taro SVRS G6 M5x0.8 (B) (RY5.0K6NEVB)

Lỗ bít
240.000 ₫ Mua hàng

RY5.0K6NEVP
Mũi taro SVRS G6 M5x0.8 (P) (RY5.0K6NEVP)

Lỗ thông
240.000 ₫ Mua hàng

RY6.0M7NEVB
Mũi taro SVRS G7 M6x1 (B) (RY6.0M7NEVB)

Lỗ bít
253.200 ₫ Mua hàng

RY6.0M7NEVP
Mũi taro SVRS G7 M6x1 (P) (RY6.0M7NEVP)

Lỗ thông
253.200 ₫ Mua hàng

RY2.0E4NEVB
Mũi taro SVRS G4 M2x0.4 (B) (RY2.0E4NEVB)

Lỗ bít
310.800 ₫ Mua hàng

RY2.0E4NEVP
Mũi taro SVRS G4 M2x0.4 (P) (RY2.0E4NEVP)

Lỗ thông
310.800 ₫ Mua hàng

RY1.7D4NEVB
Mũi taro SVRS G4 M1.7x0.35 (B) (RY1.7D4NEVB)

Lỗ bít
334.800 ₫ Mua hàng

RY1.7D4NEVP
Mũi taro SVRS G4 M1.7x0.35 (P) (RY1.7D4NEVP)

Lỗ thông
334.800 ₫ Mua hàng

RY1.6D4NEVB
Mũi taro SVRS G4 M1.6x0.35 (B) (RY1.6D4NEVB)

Lỗ bít
343.200 ₫ Mua hàng

RY1.6D4NEVP
Mũi taro SVRS G4 M1.6x0.35 (P) (RY1.6D4NEVP)

Lỗ thông
343.200 ₫ Mua hàng

RY1.4C4NEVB
Mũi taro SVRS G4 M1.4x0.3 (B) (RY1.4C4NEVB)

Lỗ bít
356.400 ₫ Mua hàng

RY1.4C4NEVP
Mũi taro SVRS G4 M1.4x0.3 (P) (RY1.4C4NEVP)

Lỗ thông
356.400 ₫ Mua hàng

— Hết bảng giá. Mã taro Yamawa lọc theo tiêu chí “dùng được cho inox” từ dữ liệu nhà phân phối (Công ty TNHH Kỹ Thuật Nhật Phát). Mũi khoan & máy khoan Makita
theo bảng giá bán lẻ Makita Việt Nam. Cần mã ngoài danh sách (Nachi, OSG…), vui lòng liên hệ Yutaka.
Đặt mua / tư vấn kỹ thuật: Zalo & Hotline 0888 078 863 · Email Minhthangdo87@gmail.com · yutakatool.com
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